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GIẢI NGHĨA 

Bắc đạo thiền hoàng hợi khí xung, 
Đun sang bên tả tốt vô cùng, 

Hơi gia kiền vị càng tinh /ế, 

Tai hữu đoài xung đèn não nùng. 


PHÁN KIM 

/ 

Kiêm tỷ ngọ nên dùng canh tý canh ngọ (thuộc thồ) 

Kiêm sửu mùi nên dùng đinh sửu đinh mùi (thuộc thủy) 

Bên hữu trèn dây đã nỏi rõ mọi phương hưởng thuộc 
can chi hay bát quái nào, và cổc thử long mạch theo như phép 
phân kim thuộc về những huyệt vì hướng gì, đại phàm xem hễ 
thấy nói rẳng : thôi quan thi vân ấy là những thiên địa lý thòi 
quan của nhà họ Lại vậy. 

TỒIMC LUẬN VÈ HAI cuộc ÂM DƯƠNG 
THEO THỦY PHÁP TÓT HAY XẤU 

Đại phàm long mạch mà lại âm vị thì nên thiên táng 
đầu hướng về âm vị đề được chính khí tbủy đạo mạch hợp ờ 
chỗ hợp tính, nên theo phát nguồn ở âm vị, àm vị tởi minh 
đường ròi sể ra thủy khằu được như thế thì là rất tốt, nhược 
bẳng lẫn lộn tạp nhạp với dương thỉ trong kinh đã nói rằng: 
Ị3Ỏ là dương thủv phá âm cuc tức Ịà chủ xấu, 
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Kièn giáp khỏn ất ly nhâm dần tuất khảm qui thân thin Sy 
là mười hai vị đều thuộc về dương vậy. 

Phàm lệ hễ long mạch lại dương vị, thì nên thiên tảng 
theo hướng dương cốt làm sao dê thu được dương thủy dẫn 
dển minh đường rồi phải cỏ lối ra ngoài thủy khâu được như 
thế thòi là rãt tốt, nhược bằng lẫn lộn với ỏ’ nơi àm thi là xấu 

VẬN NIÊN TRONG MƯỜI HAI NĂM 

Khi làm nhà, hoặc khi mai láng, nên biết những 
phương hướng nào tốt hay xẩu. 

Năm Ihái tuế gặp phải năm tý thì là địa vị ẩy của thủy 
tinh vậy. 

Chinh sát là nam phương tỵ ngọ mùi chẳng nèn làm 
nhà hay mai táng binh nhâm đinh qui là phương sát dữ. 

Nên làm những hướng giáp canh ất tân tọa cấn hưởng 
khôn thì là đại cát lợi. 

Tháng ba tháng bẫy thảng mười một năm thài tuế đóng 
ở sửu thì là địa vị của kim tinh chính sát ở phương đông 
dần mão thin chẳng nfin dùng giáp canh ất tân, phạm sát 
phương dữ. 

Nên dùng bính nhầm đinh quí tọa kièn hưởng tốn dùng 
vào tháng hai tháng tư tháng sáu thảng tám tháng mười, 
tháng mười hai là đại cát lợi. 

Năm thái tuế công ở dần thì là địa vị của hỏa tinh, 
chính sốt tại Bắc phưomg hợi tý sửu chẳng nên dùng bính 
phàm đinh quị là bổn hưóng phạm sát nên dùng giập cạnh 
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ẫt tân tọa cấn hướng khỏn (lùng vào nhưng tháng giêng thang 
ba tháng chín tháng mười một là dại cát. 

Năm thải tuế đỏng ở raão thì là địa vị của mộc linh, 
chính sát tại phương tây thân dậu tuất chẳng nên dùng giáp 
canh ẫttânlà bốn hưỏrng phạm sát nên dùng bính nhám 
đinh quí tọa kiền hướng tốn nên dùng vào nhũng thảng tám 
thảng mười thảng mười hai đều là đại cát lợi. 

Năm thái tuế đóng ở thin thì là địa vị của thủy tinh 
chính sát tại phương nam lỵ ngọ mùi chẳng nên dùng bính 
nhâm đinh quí là bốn hướng phạm sát nên dùng giáp canh ất 
lân tọa cấn hướng khôn nên dùng vào những tháng gièng 
tháng năm tháng bẳy thảng mười một là đại cát lợi. 

Năm thải tuế đóng ở tỵ thì là địa vị của kim tinh, chính 
sát tại phương đông dàn mão thin chẳng nên dùng giổp canh 
ất tân là bốn hướng phạm sát, nên dùng bỉnh nhàm đinh quí 
tọa kiên hưởng tốn dùng vào những thảng tư thảng tám tháng 
mười hai là những tháng đại cát lợi. 

Năm thái tuế đỏng ở ngọ thì là địa vị của hỏa tinh chính 
sảt tại phương bắc hợi tý sửu chẳng nên dùng binh nhâm 
đinh quí là bổn hưởng phạm sát chỉ nên dùng giáp canh ất 
tAn tọa cấn hướng khôn dùng vào những tháng giêng tháng 
ba thảng năm tháng chín đều là những thảng đại càt lợi. 

Năm thái tuế đóng ở mùi thì là địa vị của mộc tinh, chính 
sát tại phương tày thân dậu tuất chẳng nên dùng giáp canh ất 
tàn là bốn hướng phạm sát chỉ nên dùng bỉnh nhâm đinh quí 
tọa kiền hướng tốn dùng vào những tháng tư thảng sán tháng 
tám thảng mười hai là những tháng đại cát lợi. 
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Năm thái tuế đóng ở thân thì la địa vị của thủy tinh. 
Chính sát tại phương nam tỵ ngọ mùi chăng nèn dùng bính 
nhàm đinh quí là bốn hướng phạm sát, chỉ nên dùng giáp 
canh ất lân tọa khôn hướng cấn dùng vào những tháng năm 
tháng ba tháng chỉn thảng mười một là những tháng đại 
cát lọi. 

Năm thái tuế dóng ở dậu thì là địa vị của kim tinh. 
Chính sát tại phương đông dần mão thin chẵng nên dùng giáp 
canh ất tàn là bốn hướng phạm sát mà chỉ nên dùng binh 
nhâm đinh quí tọa kiền hướng tốn dùng vào những tháng tư 
tháng sáu thảng tám tháng mười hai là những tháng đại 
cát lợi. 

Năm thái tue đóng ở tuất thì là địa vị của hỏa tinh. 
Ghính sát ở phương bắc hợi tý sửu chẳng nên dùng bỉnh nhâm 
dinh quí là bốn hưửng phạm sát mà chỉ nèn dùng giáp canh 
ỉít tàn tọa khôn hường cấn dùng vào những tháng gièng tháng 
ba tháng chỉn tháng bẫy tháng mười một là những tháng dại 
cát lợi. 

Năm thái tuế đóng ở hợi thì là dịa vị của mộc tinh. 
Chính sát tại phương tây thán dậu tuất chẳng nên dùng làm 
nhà hav thiên táng nên kiêng những giáp canh ất tàn là bổn 
hưửng phạm sát mà chỉ nên dùng bính nhâm đinh quí tọa 
kièn hường tổn, khi dùt.g hướng nào phải chọn cho được 
những hướng thiên ất hay là quí nhâm là đại cát lợi. 


PHÉP LUẬN DIỄN CẦM TINH 

Ngươi ta có the thư dặt ra thành cồng thức đế mà mỏ 
phỏng, dề làm phương châm, đề tìm ra sao nào là bản mệnh, 
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sao nào dóng ờ cung nào, hoặc sao nào ghé vào cung độ nào? 
nhưng cũng chỉ cỏ hai mươi bổn tám vi tinh lú chính mỗi 
tháng chia ra làm mười lăm phần hay là chia ra làm hai cung 
Tý ngọ mão dậu ấy là bốn cung chính ròi mỗi tháng có ba thứ 
sao mỏi thử sao đều chủ phận trong mười ngày, bốn cung và 
ba thứ sao, tám cung lại chia làm hai thứ sao mỗi tháng là 
mười lăm phần mỗi phần là một thứ sao thí dụ từ ngày mười 
sáu đến ngày ba mươi mỗi một phần nửa là một phần sao, 
giả như năm giáp tý tháng gièng ngày tý là ngày mồng năm 
giờ sửn thời khắc ấy mấy sinh ra, sao thái dương và sao nữ 
ở cung độ thứ tư thì an mạnh ở cung dần. Sao vĩ và hỏa hô 
độ bốn khởi từ cung ấy. 

Bến ngày mười lăm ngày mười sáu thời lại bắt đầu lừ 
sao ky và thủy báo cứ y như thế trong một năm mười hai 
tháng bắt chước theo kiêu mẫu như thế, bằng như khi gặp 
phải sao nào qua cung nào thì tìm ở bài ca dưới đày đề mà 
tra cứu cho đủng thực đê cho được biết những sự tốt xấu hay 
lành dữ thì lập tức thấy ngay. 

tìó là một phép khôn khéo của người xưa đã nhắt định 
như thế vậy. 
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thủy tinh nhập tần châu 

Thái ểt âm thièm từ 

kim tinh hồ nguyệt 

Mặt găng tí eo ngọn liễu 

Thủy tinh 

thồ tinh 

cùng hội 

Trịnh 

:> 

^ n ^ 

o Q c 

z T nya 

o o 

■■V 

^ 

TRIỆU 

Kim tinh mộc tinh gặp rồng 

Nước sáng kim tinh sáng 

KHO la tương hội 

Kim tinh hiệu là thái 

thường dùng dầy dủ 

thồ qui trịnh quõc 

Mộc tinh ràng dường 

sao giốc 

Nguyệt đáo 

kim ngưu 
vị 

Kim tinh trợ 
nguyệt minh 

TỐNG 

Lỗ 

Thái dương tinh 

gặp quĩ 
Hỏa tinh yến 

thiên ngung 
Hỏa tinh viên thiên 

thịnh 

dùng đầy đù 

thồ tinh nhật tinh 
hợp chiêu 
Nhệt tinh gặp 

bạch dương 
Hòa tinh Cư 

Lâu tú 

YÊN 

NGỌ 

TẾ 

VỆ 

Mộc kề cùng dần 

Tỵ văn mộc tinh 

Ất khí kỵ ngưu 

Thủy viên phùng kim 

Seo chồi triều sao bắc dầu 

Thồ tinh huỳnh tinh cùng 
hội dằy dủ 
thồ tinh gọi là thái 

thường 

Thủy tinh thồ tinh 
triều bắc 

thủy tinh thanh thất 
bính 

thổ tinh muốn té giải 

thồ tinh nên có nước 

Kim tính mộc tinh 

thừa suyên 

Kim tinh lâu tỉnh sum vồy 
Hỏa tinh bột tinh 

kỉnh thiên 
thái ỗt triều tinh 

Nhật nguyệt triều thiên V 

Mộc kế gặp sao quỉ 





ì 
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